
loại thuế
2025

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
2026

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Thuế thành phố
và thuế tỉnh

１期
（6/30）

２期
（9/1）

３期
（10/31）

４期
（2/2）

Thuế tài sản cố
định

１期
（6/2）

２期
（7/31）

３期
（9/30）

４期
（1/5）

Thuế ô tô nhỏ

全期
（6/2）

Thuế bảo hiểm y
tế quốc dân

１期
（7/31）

２期
（9/1）

３期
（9/30）

４期
（10/31）

５期
（12/1）

６期
（1/5）

７期
（2/2）

８期
（3/2）

Hạn Nộp Thuế


